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Do sự mở rộng của mạng lưới đường bay quốc tế của công ty, nhằm đáp ứng nhu cầu 
đặt chỗ của hành khách trên các chặng bay khác nhau, từ ngày 24 tháng 9 năm 2024, 
Shenzhen Airlines sẽ điều chỉnh quy định sử dụng các hạng vé liên vận cho các chuyến bay 

nội địa, quốc tế và khu vực. Các điều chỉnh cụ thể như sau: 
 

1. Đường bay liên châu lục và Trung Đông 
a) Đối với các chặng bay nội địa kết hợp quốc tế hoặc ngược lại (D+I/I+D), quy định 
đặt chỗ cho các hạng vé cụ thể tùy thuộc vào hạng ghế trên chặng quốc tế. 
 

2. Đường bay châu Phi và các khu vực khác 
a) Tương tự như các đường bay liên châu lục, việc đặt chỗ sẽ dựa trên hạng vé đã 
được quy định theo các tiêu chuẩn cụ thể. 
 
 

3. Đường bay quốc tế giữa Đông Nam Á và Đông Bắc Á 

a) Quy định hạng vé sẽ được điều chỉnh theo tình hình thực tế và ưu tiên sắp xếp theo 
thứ tự từ cao đến thấp. 
 

4. Thời gian hiệu lực 
Thông báo này có hiệu lực từ ngày 24 tháng 9 năm 2024.  

 

I. Đường bay liên châu lục và Trung Đông 

 
1. Nội địa + Quốc tế (D+I) / Quốc tế + Nội địa (I+D) 

 

o Hạng vé chặng Châu Âu và Trung Đông của ZH 

o Hạng vé chặng nội địa của ZH: 
 

Hạng ghế Chặng bay nội địa của ZH 

Hạng thương gia J 
Đặt chỗ J/G/Y trên chuyến bay thực tế 
của ZH 

Hạng thương gia C 
Đặt chỗ C/J/G/Y trên chuyến bay thực tế 
của ZH 

Hạng thương gia D 
Đặt chỗ D/J/G/Y trên chuyến bay thực 
tế của ZH 



Hạng thương gia Z 
Đặt chỗ Z/C/J/G/Y trên chuyến bay thực 
tế của ZH 

Hạng thương gia R 
Đặt chỗ R/C/J/G/Y trên chuyến bay thực 
tế của ZH 

Hạng thương gia G 
Đặt chỗ G/E/Y trên chuyến bay thực tế 
của ZH 

Hạng ghế E 
Đặt chỗ E/G/Y trên chuyến bay thực tế 
của ZH 

Hạng phổ thông Y và các hạng ghế phổ 
thông khác  

Đặt chỗ Y trên chuyến bay ZH/*ZH 
(CA/SC/KY vận chuyển thực tế)  

 
2. Quốc tế + Quốc tế (I+I) 

 

Hạng ghế đặt của ZH đối với các 

chặng bay Châu Âu và Trung Đông 

Hạng ghế đặt của ZH đối với các chặng bay 

quốc tế ngắn và khu vực 

Hạng thương gia J/C/D/Z/R Đặt hạng R trên chuyến bay thực tế của ZH 

Hạng phổ thông 

đặc biệt  

G/E Đặt hạng E trên chuyến bay thực tế của ZH 

Hạng phổ thông 
Hạng Y  và các 

hạng ghế 

hạng phổ 

thông khác 

 

Đặt hạng A trên chuyến bay thực tế của ZH 

 

 
II. Đường bay không liên châu lục 
 

1. Hạng ghế chặng quốc tế ngắn của ZH 

 

o Hạng vé chặng nội địa của ZH: 

 

Hạng ghế Chặng bay nội địa của ZH 

Hạng thương gia J 
Đặt chỗ J/G/A trên chuyến bay thực 
tế của ZH 

Hạng thương gia C 
Đặt chỗ C/J/G/A trên chuyến bay 

thực tế của ZH 

Hạng thương gia D 
Đặt chỗ D/C/G/A trên chuyến bay 

thực tế của ZH 

Hạng thương gia Z 
Đặt chỗ Z/D/C/G/A trên chuyến bay 

thực tế của ZH 

Hạng thương gia R 
Đặt chỗ R/D/C/G/A trên chuyến bay 

thực tế của ZH 

Hạng phổ thông đặc biệt G 
Đặt chỗ G/A trên chuyến bay thực tế 

của ZH 
Hạng phổ thông đặc biệt E Đặt chỗ E/A trên chuyến bay thực tế 



của ZH 

Hạng phổ thông Y/B/M 
Đặt chỗ A/Y trên chuyến bay thực tế 
của ZH 

Hạng phổ thông U/H/Q 
Đặt chỗ A/U trên chuyến bay thực tế 
của ZH 

Hạng phổ thông V/W/S 
Đặt chỗ A/V trên chuyến bay thực tế 
của ZH 

Hạng phổ thông S/T/L 
Đặt chỗ A/S trên chuyến bay thực tế 
của ZH 

Hạng phổ thông P/A 
Đặt chỗ A trên chuyến bay thực tế 
của ZH 

Hạng Y và các hạng ghế hạng phổ thông 
khác 

Các chuyến bay nội địa *ZH do 
CA/SC/KY thực hiện đặt chỗ T. 

 
2. Hạng vé áp dụng cho các tuyến bay Đông Bắc Á và Đông Nam Á của ZH: 

 

Hạng ghế Đặt chỗ thực tế trên các 

tuyến Đông Bắc Á 

Đặt chỗ thực tế trên các 

tuyến Đông Nam Á 

Hạng thương gia J J J 

Hạng thương gia C C C 

Hạng thương gia D D D 
Hạng thương gia Z Z Z 

Hạng phổ thông đặc biệt G G G 

Hạng phổ thông đặc biệt E E E 

Hạng phổ thông Y Y Y 

Hạng phổ thông M M M 

Hạng phổ thông M M M 

Hạng phổ thông U U U 

Hạng phổ thông H H H 
Hạng phổ thông Q Q Q 

Hạng phổ thông V V V 

Hạng phổ thông W W W 

Hạng phổ thông S S S 

Hạng phổ thông T T T 

Hạng phổ thông L L L 

Hạng phổ thông P P P 
Hạng phổ thông A A A 

 

 
III. Các quy định khác 

 
1. Khi Shenzhen Airlines là hãng vận chuyển trên chặng nội địa, nếu có nhiều hạng vé 

được phép sử dụng, thứ tự ưu tiên sẽ được sắp xếp từ trái sang phải, theo thứ tự từ cao 

đến thấp. 
2. Khi Shenzhen Airlines là hãng vận chuyển trên các tuyến bay quốc tế và khu vực, sẽ 

có nhiều hạng vé khác nhau, và hạng vé cụ thể sẽ dựa trên hệ thống thực tế hiển thị. 

 
IV. Thời gian hiệu lực 



 
Thông báo này có hiệu lực từ ngày 24 tháng 9 năm 2024.  

 

Mọi thông tin liên hệ : hanoizh479@gmail.com 
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